

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Đối tượng: Lớp 5 tuổi - Nhàm
Thời gian thực hiện: 4 tuần
(Từ ngày 27 tháng 10 năm 2025 đến ngày 21 tháng 11 năm 2025)

- Nhánh 1: Đồ dùng gia đình bé
- Nhánh 2: Gia đình của bé (Làm khung ảnh gia đình EDP)
- Nhánh 3: Ngôi nhà gia đình bé
- Nhánh 4: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Lĩnh vực
	MT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
Phát triển
thể  chất



	

1
	* Phát triển vận động:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc hoặc bài hát. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp.















	

- Thực hiện các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.
+ Hô hấp
+ Tay








+ Lưng-Bụng- Lườn







+ Chân - bật
	Thể dục sáng




- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay
+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân, bật
+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.

	
	

17.1


17.2
	Phối hợp tay- mắt trong vận động: 
- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m)
- Tung bóng lên cao và bắt.
	Trẻ thực hiện tốt các vận động:                                                                             
- Ném trúng đích bằng 1 tay.

- Tung bóng lên cao và bắt.
	Thể dục kỹ năng:

- Ném trúng đích bằng 1 tay

- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

	
	


15.3
	Giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
- Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	Trẻ thực hiện tốt các vận động:                                                                   

- Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	


- Đứng một chân

	
	19

19.1

19.2
	- Thực hiện được các vận động:
+ Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay
+ Gập, mở lần lượt từng ngón tay
	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay


	- Thể dục sáng, các hoạt động

	
	

23
	* Dinh dưỡng và sức khỏe
- Tự rửa mặt, chải răng hằng ngày CS16.
	

- Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, rửa mặt
	

- Mọi lúc mọi nơi

	
	25


	- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng CS18.
	- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khỏe con người
	

	
	


36.1

36.2
	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống:
[bookmark: _heading=h.swvt6bdaryn4]+ Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
+ Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
	- Tập luyện một số thói quen tốt khi ăn
	- Hoạt động ăn, mọi lúc mọi nơi



	
	38
	- Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng… là những vận dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Mọi lúc mọi nơi

	
	31
	- Không đi theo, nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép CS24.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	- KNXH: Không đi theo, không nhận quà của người lạ 

	Phát triển nhận
thức

	27
	- Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ; sở thích của các thành viên trong gia đình; quy mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn, ông bà, cô, chú. Số điện thoại của bố (mẹ)). Nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình.
	- Hoạt động TCTV, HĐNT…..








* MTXQ
- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


	
	28
	- Nói địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
	
	

	
	32
	- Kể tên một số lễ hội và nói về những hoạt động nổi bật của những dịp lễ: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	- Trẻ nói được tên, nêu một số đặc điểm nổi bật của ngày lễ hội: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	
	5
	- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (CS96)
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu
	- Phân loại đồ dùng gia đình theo 2-3 dấu hiệu


	
	43
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng
	Toán, HĐG
- Số 7 tiết 1


	
	
	
	
	

	
	34
	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 7.
	- Nhận biết số 7

	

	
	49
	- So sánh, thêm bớt nhóm có số lượng là 7.
	- So sánh, thêm bớt nhóm có số lượng là 7
	- Số 7 tiết 2

	
	35
	- Tách 7 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng 7 bằng các cách khác nhau và đếm
	- Số 7 tiết 3

	
	45
	- Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm.
	
	

	
Phát triển ngôn ngữ
	3

	 - Hiểu nghĩa từ khái quát: gia đình, các thành viên trong gia đình, đồ dùng, đồ chơi, nhà, 20/111….
	- Hiểu các từ khái quát: gia đình, các thành viên trong gia đình, đồ dùng, đồ chơi, nhà, 20/11…. 
	- TCTV, các hoạt động





	
	
	
	
	

	
	7
	- Nói rõ ràng
	- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	

	
	
24

	
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao….
	
- Đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ.
	Văn học
Thơ : 
- Em yêu nhà em
- Đồng dao, trong trò chơi dân gian..

Truyện: 
- Tích Chu



- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
- HĐVC góc sách truyện

	
	4
	- Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ, đồng dao, dành cho lứa tuổi của trẻ CS64
	- Nghe hiểu các bài thơ, đồng dao, câu chuyện phù hợp với độ tuổi.
	

	
	13
	- Kể lại được nội dung câu chuyện đã nghe theo trình tự nhất định CS71.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự.
	

	
	32
	- Biết kể chuyện theo tranh CS85.
	- Kể chuyện theo tranh .
	

	
	9
	- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp CS67.
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	- Các hoạt động trong ngày

	
	14
	- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện CS72.
	- Đặt các câu hỏi : Tại sao ?; Như thế nào? ; Làm bằng gì ?
	

	
	20
	- Không nói tục, chửi bậy CS78.
	- Trẻ biết không nói tục, chửi bậy.
	- Hoạt động trong ngày

	
	38
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt CS91.
	- Nhân dạng các chữ cái và phát âm được chính xác chữ cái đó.
	Chữ cái
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Làm quen chữ cái a, ă, â
- Trò chơi chữ cái: a, ă, â

	
	37
	- Trẻ biết “Viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới CS90.
	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	- Tập tô chữ cái a, ă, â
- Các trò chơi thẻ EL, HĐVC…


	
	35
	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái CS88.
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ. 
- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái.
	

	
Phát triển thẩm mỹ

	5

	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em CS100.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	* Âm nhạc, HĐVC
+ Hát, vận động
- Cả nhà thương nhau
- Bé quét nhà
- Biểu diễn cuối chủ đề
- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần
+ Trò chơi
-  Ai đoán giỏi
- Vòng tròn tiết tấu
- Vỗ tay theo nhạc
+ Nghe hát:
- Ba ngọn nến lung linh
- Bàn tay mẹ
- Em là cô giáo vùng cao.


	
	6



	- Thể hiện cảm xúc và vận động phù  hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc CS101.
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc.
	

	
	4

	[bookmark: _heading=h.1fob9te] - Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc CS99.
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
	

	
	2
	- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc); thích nghe và đọc thơ; thích nghe và kể chuyện. 
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc, và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	

	
	11




	[bookmark: _heading=h.3znysh7]- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	- Phối hợp các kỹ năng xếp hình, vẽ, nặn, cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	* Tạo hình
- Thực hiện trong các HĐ tạo hình, HĐNT, HĐVC



- Xé dán ngôi nhà (M)







- Nặn cái bát (M)


- Làm khung ảnh gia đình (STEAM theo quy trình EDP)

	
	9
	- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán  để tạo bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	
	

	
	8
	Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	
	10
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
	
	

	
	7
	- Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm CS102
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	

	
	3
	- Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục…..) của các tác phẩm tạo hình 
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	

	
	15
	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình CS103.
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	

	
	12
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc hình dáng, bố cục 
	-  Nhận xét sản phẩm  tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
	

	
	16
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	1

	- Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình CS27.
	- Nói được thông tin quan trọng về bản thân và gia đình
	- Mọi lúc mọi nơi










Hoạt động chơi:
Góc XD:
- Xây ngôi nhà của bé
- Xây khu nhà ở của bé 
- Xây cửa hàng tạp hóa
- Xây cửa hàng bán đồ lưu niệm
Góc PV:  
- Gia đình, cửa hàng
- Gia đình, bán hàng
Âm nhạc: Hát, biểu một số bài hát có trong chủ đề gia đình, ngày 20/11, trang trí sân khấu.
Sách truyện: Xem sách, xem tranh, ảnh về gia đình, sưu tầm tranh ảnh gia đình để làm sách, kể chuyện theo tranh về gia đình, ngày 20/11.
Tạo hình: Nặn, xé dán, cắt dán, xếp hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình, Làm thiệp 20/11 từ các nguyên vật liệu khác nhau.
Khoa học - Toán - Thiên nhiên : 
- Xếp và đếm đồ dùng đồ chơi trong gia đình có số lượng 7, tạo ra số 7 bằng các vật liệu khác nhau.
- Tìm hiểu về các thành viên, các kiểu nhà, đồ dùng đồ chơi trong gia đình. Ngày 20/11.
- Chăm sóc cây cảnh vật nuôi
Lựa chọn thẻ EL, EM phù hợp

	
	5
	- Biết mình là con/ cháu / anh/ chị/ em trong gia đình. Biết ông bà cô, dì, chú, bác bên nội, bên ngoại.
	- Vị trí của bản thân trong gia đình
	

	
	4
	- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân CS30
	- Sở thích, khả năng của bản thân

	

	
	6
	- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	

	

	
	22
	- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi CS43.
	
	

	
	13
	- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè CS37.
	- Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
	

	
	8
	- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc CS32.
	- Thích thú khi hoàn thành công việc
	

	
	27
	- Lắng nghe ý kiến của người khác CS48
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.
	

	
	30
















15
	- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn CS51.














[bookmark: _GoBack]
- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc (CS 39)
	- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.









[bookmark: _heading=h.hjxa7okzwngi]
[bookmark: _heading=h.6cv7bqnjpr4p]
[bookmark: _heading=h.wkfxx8a51pui]




[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]- Bảo vệ, chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc
	





TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT                                         NGƯỜI LẬP
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